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Kịch bản phân đoạn học liệu trực tuyến của môn học 

Mục tiêu tổng quát của môn học 

Sau khi hoàn thành môn học người học có thể 

 Rèn luyện các kĩ năng giao tiếp cần thiết về ngoại ngữ để đáp ứng nhu cầu học tập, lao động, giải trí…. 

 Nâng cao hiểu biết về văn hóa xã hội, đất nước, con người Việt Nam và các nước khác. 

 Phát triển và bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, rèn luyện lối sống lành mạnh, sống có trách nhiệm với cộng đồng, tôn trọng sự đa dạng về bản sắc 
văn hóa.  

 Phát triển khả năng tự tìm tòi học học của mỗi cá nhân. 

 

ST
T 

Tên chuyên đề 
(phần, chương,…) 

Mục tiêu chuyên 
biệt của chuyên đề 

Tên chủ điểm trong chuyên 
đề (phần → chương, chương 

→ bài…) 

Loại tài nguyên sử 
dụng 

(PDF, Web, audio, 
video,…) 

Tên phân đoạn trong chủ 
điểm 

(chương → bài, bài → mục…) 

Dung/Thời lượng phân đoạn 
(số trang, số slide, thời 

gian,…) 

1 Bài 2: Human and 
the environment 
(con người và môi 
trường) 

 Hiểu và sử 
dụng được 
các từ, cụm 
từ liên quan 
tới hoạt động 
của con 
người và môi 
trường 

 Phát âm 
chuẩn các 
cụm nguyên 
âm /kl/, /pl/, 

- Getting Started 
(Khởi động) 
 
 
 
 
-Language (ngôn ngữ) 
 
 
 
 
 

File nghe đoạn đối 
thoại trong sách giáo 
khoa tiếng Anh lớp 10 
Global Success 
 
 
LMS này yêu cầu bài 
học bắt buộc theo sách 
giáo khoa tiếng Anh lớp 
10 Global success (Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. 
Tập đoàn  uất bản  iáo 

 tập tin âm thanh 11 - Track 
11 

Bài số 2 - Unit 2 
 
 
 

- Vocabulary (Từ vựng)  
- Pronunciation (Phát âm)  

- Grammar (Ngữ pháp) 
Bài giảng được đưa ra dưới 

dạng video lecture, quiz, 
discussion, file PDF, Word… 

Trang 18 
1p 25 giây 

 
 
 

 
Từ trang 19 đến trang 21 

sách Global Success 10. Tối 
đa 10p mỗi phần. 

 
 
 



/gr/, /pr/ 

 Hiểu và sử 
dụng tốt cấu 
trúc chỉ 
tương lai với 
will và be 
going to 

 đọc để lấy 
thông tin chi 
tiết và đại ý 

 nói về các 
phương pháp 
đề sống xanh 
sạch 

 nghe để lấy 
thông tin cụ 
thể 

 viết về cách 
để sống xanh 
sạch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Skills (Kĩ năng) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Looking back (Ôn tập) 
 
 
 
 
 
- Project (Dự án) 

dục Pearson) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LMS này yêu cầu bài 
học bắt buộc theo sách 
giáo khoa tiếng Anh lớp 
10 Global success (Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. 
Tập đoàn  uất bản  iáo 
dục Pearson) 
 
 
 
Bài kiểm tra ôn tập các 
nội dung đã học trong 
phần Language (ngôn 
ngữ) của unit được 
thiết lập trên Moodle. 
 
Tìm hiểu về các hoạt 
động làm xanh sạch 
môi trường sống 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Reading (Kĩ năng đọc) 
 - Speaking (Kĩ năng nói)  

- Listening (Kĩ năng nghe)  
- Writing (Kĩ năng viết) 

Bài giảng được đưa ra dưới 
dạng thảo luận, trao đổi, bài 
đọc,bài viết, quizzes nhằm 
nâng cao kĩ năng giao tiếp 

của người học 
 

- Pronunciation (Phát âm)  
- Vocabulary (Từ vựng)  
- Grammar (Ngữ pháp) 

Bài giảng được triển khai 
thành quizzes, excersises để 

ôn bài 
 

Thu thập thông tin trên 
Google form, docs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Từ trang 21 đến trang 25 
sách Global Success 10. Tối 

đa 15p mỗi phần. 
 
 
 
 
 
 
 

Trang 26 sách Global Success 
10. Tối đa 5p mỗi phần. 

 
 
 
 

Trang 27 sách Global Success 
10. Tối đa 1 tuần cho mỗi 

phần. 
 

2 Bài 3: Music (âm 
nhạc) 

 Hiểu và sử 
dụng chính 
xác từ, cụm 
từ liên quan 
đến âm nhạc. 

 Biết nhấn 

- Getting Started 
(Khởi động) 
 
 
 
 

File nghe đoạn đối 
thoại trong sách giáo 
khoa tiếng Anh lớp 10 

Global Success 
 
 

Tập tin âm thanh 18 - Track 
18 

Bài số 3 - Unit 3 
 
 
 

Trang 28 
1p 34 giây 

 
 
 
 



đúng chỗ từ 
2 âm tiết 

 Hiểu và sử 
dụng đúng 
câu phức 

 đọc lấy thông 
tin chi tiết 
trong bài 
khóa 

 trình bày về 
một chương 
trình âm 
nhạc trên TV 

 viết blog chia 
sẻ về một sự 
kiện âm nhạc 

 

-Language (ngôn ngữ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Skills (Kĩ năng) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Looking back (Ôn tập) 
 
 
 
 
 
 
- Project (Dự án) 

LMS này yêu cầu bài 
học bắt buộc theo sách 
giáo khoa tiếng Anh lớp 
10 Global success (Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. 
Tập đoàn  uất bản  iáo 
dục Pearson) 
 
 
 
 
 
 
LMS này yêu cầu bài 
học bắt buộc theo sách 
giáo khoa tiếng Anh lớp 
10 Global success (Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. 
Tập đoàn  uất bản  iáo 
dục Pearson) 
 
 
 
Bài kiểm tra ôn tập các 
nội dung đã học trong 
phần Language (ngôn 
ngữ) của unit được 
thiết lập trên Moodle. 
 
Tìm hiểu về các âm 
nhạc truyền thống của 
việt nam. 

- Vocabulary (Từ vựng)  
- Pronunciation (Phát âm)  

- Grammar (Ngữ pháp) 
Bài giảng được đưa ra dưới 

dạng video lecture, quiz, 
discussion, file PDF, Word… 

 
 
 
 
 
 
 

- Reading (Kĩ năng đọc) 
 - Speaking (Kĩ năng nói)  

- Listening (Kĩ năng nghe)  
- Writing (Kĩ năng viết) 

Bài giảng được đưa ra dưới 
dạng thảo luận, trao đổi, bài 
đọc,bài viết, quizzes nhằm 
nâng cao kĩ năng giao tiếp 

của người học 
 

- Pronunciation (Phát âm)  
- Vocabulary (Từ vựng)  
- Grammar (Ngữ pháp) 

Bài giảng được triển khai 
thành quizzes, excersises để 

ôn bài. 
 
Thu thập thông tin và upload 
lên trên Google drive tạo sẵn 

Từ trang 29 đến trang 30 
sách Global Success 10. Tối 

đa 10p mỗi phần. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Từ trang 31 đến trang 33 
sách Global Success 10. Tối 

đa 15p mỗi phần. 
 
 
 
 
 
 
 
Trang 36 sách Global Success 

10. Tối đa 5p mỗi phần. 
 
 
 
 
Trang 37 sách Global Success 

10. Tối đa 1 tuần cho mỗi 
phần. 

 
 

       

 



 


